
 
ỦY BAN BẦU CỬ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ĐƠN DƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐƠN DƯƠNG KHÓA II
NHIỆM KỲ 2026-2031

STT Họ và tên

Đơn
vị

bầu
cử

Ngày,
tháng, năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện

nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức
vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là đại biểu HĐND (nếu
có)

Ghi
chú

Giáo dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,

học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

01 Hà Văn Tuấn
Anh 01 10/10/1981 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
Hương
Thuỷ,

thành phố
Huế

Thôn Quảng
Hoà, Xã

Quảng Lập,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
giáo dục 

Thạc sĩ
Quản trị

kinh
doanh

Cao
cấp

Anh trình
độ B1

Ủy viên Ban Thường
vụ Đảng ủy, Phó Chủ
tịch UBND xã Đơn

Dương

Ủy ban nhân
dân xã Đơn

Dương
01/4/2011 Không

02 Quách Nữ Hồng
Chuyên 04 19/02/1988 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Lương
Thế Trân,

tỉnh Cà
Mau

Thôn Nghĩa
Lập 2, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành
Luật
Kinh

Doanh

Không Trung
cấp

Anh trình
độ B,
tiếng

DTTS
Churu

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ xã, Phó

Chủ tịch
UBMTTQVN xã,

Chủ tịch Hội LHPN
xã Đơn Dương

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã
Đơn Dương

08/6/2018 Không

03 Nguyễn Văn
Chương 06 06/5/1986 Nam Việt

Nam Kinh Không
Xã Gò Nổi,
thành phố
Đà Nẵng

Thôn Nghĩa
Thị, Xã Đơn
Dương, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
nhà nước

Không Cao
cấp

Anh trình
độ B

Ủy viên Ban Thường
vụ Đảng ủy xã,

Trưởng Ban Xây
dựng Đảng Đảng ủy

xã Đơn Dương

Đảng Ủy xã
Đơn Dương 20/7/2010

- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

04 Phạm Mạnh
Cường 03 10/01/1980 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Thu
Bồn,

Thành phố
Đà Nẵng

Thôn An
Bình, xã

Hiệp Thạnh,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
Cảnh sát
nhân dân
chuyên
ngành

Điều tra
tội phạm

Thạc sĩ
Luật

Cao
cấp

Anh trình
độ B1

Ủy viên Ban Thường
vụ Đảng ủy xã, Bí thư
Chi bộ, Trưởng Công

an xã

Công an xã
Đơn Dương 17/01/2006 Không

05
Trần Anh Dũng

(Thượng tọa
Thích Hạnh Trí)

03 20/6/1972 Nam Việt
Nam Kinh Phật

giáo

Xã Hòa
Tiến, thành

phố Đà
Nẵng

Thôn Suối
Thông C1,

xã Đơn
Dương, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ

thông
Không Không Không Không Trụ trì Chùa Giác

Tâm Chùa Giác Tâm Không Không

06 Trần Hùng
Dũng 07 18/9/1973 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
Bồng Sơn,

tỉnh Gia
Lai

Thôn Nghĩa
Lập 4, Xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành
hành
chính

học, Đại
học

chuyên
ngành

Ngữ Văn

Thạc sĩ
Quản trị

kinh
doanh

Cao
cấp

Anh trình
độ B1

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND xã

Đơn Dương

UBND xã Đơn
Dương 30/11/2001 Không

07 Tou Neh Drong
Minh Điệp 01 22/02/1978 Nữ Việt

Nam Cơ Ho Tin
lành

Xã D'Ran,
tỉnh Lâm

Đồng

Thôn K’Lót,
xã Đơn

Dương, tỉnh
Lâm Đồng

09/12
phổ

thông
Không Không Không Không Trưởng thôn K’Lót Thôn K’Lót 10/10/2022

 - Đại biểu HĐND xã
Đơn Dương nhiệm kỳ
2021 – 2026

 

08 Ka Đim 06 19/4/1986 Nam Việt
Nam Cơ ho Công

giáo

Xã Đơn
Dương,

tỉnh Lâm
Đồng

Thôn
D’Ròn, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Lịch sử

Không Trung
cấp

Tiếng
Churu

Phó trưởng Ban
Văn hóa - Xã hội

Hội đồng nhân dân xã
Đơn Dương

HĐND xã Đơn
Dương 21/11/2013

- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

09 Phạm Hữu Hải 05 27/11/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Quang
Thành,

Tỉnh Nghệ
An

Phường Lâm
Viên - Đà
Lạt, tỉnh

Lâm Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành
Địa lý,
Đại học
chuyên
ngành
Công
nghệ

thông tin

Thạc sĩ
Quản lý

công

Cao
cấp

Anh trình
độ B1

Phó Bí thư Thường
trực Đảng ủy xã Đơn

Dương 

Đảng ủy xã
Đơn Dương 30/10/2003 Không

10 Lê Đức Hiền 04 13/02/1967 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Thôn Nghĩa
Đức, xã Đơn
Dương, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Kinh tế

Không Trung
cấp

Anh trình
độ A

Trưởng thôn Nghĩa
Đức

Thôn Nghĩa
Đức 28/8/2006

- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

11 Trần Đức Hiếu 04 28/03/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

Phường
Trương
Quang

Trọng, tỉnh
Quảng
Ngãi

thôn Thạnh
Nghĩa, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
Quản trị

Kinh
doanh

Thạc sĩ
Kinh tế

Trung
cấp

Anh trình
độ B1,
Tiếng
DTTS
Cơ Ho

Bí thư Chi bộ, Giám
đốc Ngân hàng

Agribank chi nhánh
Đơn Dương, Lâm

Đồng

Agribank Chi
nhánh Đơn
Dương Lâm

Đồng

20/5/2007 Không

12 Nguyễn Trọng
Hiệp 02 05/10/1984 Nam Việt

Nam Kinh Không
Xã Xuân
Lâm, tỉnh
Nghệ An

Thôn Tân
Lâm, Xã Phú

Sơn Lâm
Hà, tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Quân sự

Không Sơ cấp Không
Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy Quân sự xã

Đơn Dương

Ban Chỉ huy
Quân sự xã
Đơn Dương

06/5/2006 Không

13 Nguyễn Văn
Hóa 07 01/01/1978 Nam Việt

Nam Kinh Không
Xã Ngô

Mây, tỉnh
Gia Lai

Thôn Nghĩa
Lập 4, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

quản trị
kinh

doanh

Không Sơ cấp Anh trình
độ B

Giám đốc xí nghiệp
Gạch ngói Tuynen
Thạnh Mỹ và Giám
đốc Công ty TNHH
Gạch Hiệp Thành

Giám đốc xí
nghiệp Gạch
ngói Tuynen
Thạnh Mỹ và

Giám đốc Công
ty TNHH Gạch

Hiệp Thành

10/11/2005 Không

14 Nguyễn Văn
Kháng 05 02/02/1975 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường Từ
Liêm,

Thành phố
Hà Nội

Thôn Lâm
Tuyền 2, Xã
D’Ran, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
sư phạm
chuyên
ngành
Tiếng
Anh

Thạc sĩ
Quản lý
giáo dục

Cao
cấp

Đại học
Anh ngữ,

Tiếng
Pháp

trình độ
A2

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ xã, Phó

Chủ tịch HĐND xã
Đơn Dương

HĐND xã Đơn
Dương 22/02/2004

- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

15 Trần Thanh Lệ 03 06/10/1972 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường
Ninh Hòa,
tỉnh Khánh

Hòa

Thôn Lạc
Nghiệp, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

09/10
phổ

thông

Sơ cấp
Quân Y Không Không Không Trưởng thôn Lạc

Nghiệp
Thôn Lạc
Nghiệp Không

- Đại biểu HĐND xã Tu
Tra (cũ) nhiệm kỳ 2016 -
2021 

16 Đỗ Thị Phượng
Loan 05 22/4/1962 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Phường
Cao Lãnh,
tỉnh Đồng

Tháp

Thôn Nghĩa
Lập 2, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

09/12
phổ

thông
Không Không Không Không Trưởng thôn Nghĩa

Lập 2
Thôn Nghĩa

Lập 2 Không
- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

17 Trần Lê Ngọc
Long 04 12/11/1984 Nam Việt

Nam Kinh Không
Phường An
Cựu, thành

phố Huế

Thôn Nghĩa
Lập 1, Xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Cao đẳng
Công
nghệ

thông tin,
Đại học
chuyên
ngành

Quản trị
Kinh
doanh

Thạc sĩ
Quản trị

kinh
doanh

Trung
cấp

Anh trình
độ B1,
tiếng

DTTS
Cơ ho

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ xã,

Trưởng phòng Văn
hóa – Xã hội, UBND

xã Đơn Dương

Phòng Văn hóa
– Xã hội,

UBND xã Đơn
Dương

06/10/2009 Không

18 Ngô Thanh Mai 02 19/8/1974 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Lâm
Thao, tỉnh
Bắc Ninh

Thôn Lạc
Nghiệp, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Giáo dục
tiểu học

Không Trung
cấp

Anh trình
độ B

Bí thư chi bộ, Hiệu
trưởng trường Tiểu

học Kambutte

Trường tiểu học
Kambutte 08/8/2014

- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

19 Trần Thị Hoạ
Mi 05 20/7/1982 Nữ Việt

Nam Kinh Phật
giáo

Phường
Xuân

Hương –
Đà Lạt,

tỉnh Lâm
Đồng

Thôn Nghĩa
Lập 3, Xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên

ngành Y
học cổ
truyền

 Không Không Anh trình
độ B

Phụ trách trạm Trạm
Y tế xã Đơn Dương

Trạm y tế xã
Đơn Dương 05/7/2023

- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

20 Ya Si Môn 02 07/8/1988 Nam Việt
Nam Chu ru Tin

lành

Xã Đơn
Dương,

tỉnh Lâm
Đồng

Thôn Ma
Đanh, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Sinh học

Không Không Anh trình
độ B

Bí thư Chi bộ thôn
Hawai Thôn Hawai 31/8/2018 Không

21 Dương Thị Ngà 04 18/3/1981 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Ý Yên,
tỉnh Ninh

Bình

Phường
Xuân Hương

- Đà Lạt,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
Chuyên
ngành
Luật

Thạc sĩ
Luật

Quốc tế

Cao
cấp

Anh trình
độ B;
tiếng
Trung
Quốc

Bí thư Đảng ủy xã,
Chủ tịch HĐND xã

Đơn Dương

Đảng ủy xã
Đơn Dương 21/3/2003

 - Đại biểu HĐND tỉnh
Lâm Đồng nhiệm kỳ
2016 – 2021, 2021 –
2026
 - Đại biểu HĐND xã
Đơn Dương nhiệm kỳ
2021 - 2026

22 Đỗ Xuân Phước 01 11/11/1987 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tây
Sơn, Tỉnh
Gia Lai

Thôn Thạnh
Hòa, Xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
Chuyên
ngành
Luật

Thạc sĩ
Quản lý
kinh tế

Cao
cấp

Anh trình
độ B1,
Tiếng
DTTS
Cơ Ho

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ xã,
Chánh Văn phòng
Đảng ủy xã Đơn

Dương 

Văn phòng
Đảng ủy xã
Đơn Dương

07/11/2017

 - Đại biểu HĐND thị
trấn Thạnh Mỹ (cũ)
nhiệm kỳ 2016 – 2021
 - Đại biểu HĐND xã
Đơn Dương nhiệm kỳ
2021 - 2026

23 Đinh Ngọc
Quyền 07 03/7/1985 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Hòa
Tiến,

Thành phố
Đà Nẵng

Thôn Nghĩa
Lập 2, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành
Luật

Thạc sĩ
Luật

Kinh tế

Cao
cấp

Anh trình
độ B1

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ xã, Phó

Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy xã

Đơn Dương

Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy xã

Đơn Dương
10/10/2016 Không

24 Ka Rơm 06 20/4/1971 Nữ Việt
Nam Cơ ho Tin

lành

Xã Khánh
Vĩnh, tỉnh

Khánh Hòa

Thôn Suối
Thông A2,

xã Đơn
Dương, tỉnh
Lâm Đồng

09/12
phổ

thông
Không Không Sơ cấp Không

Trưởng Ban Công tác
mặt trận, Chi hội

trưởng Chi hội Phụ
nữ thôn Suối Thông

A2

Thôn Suối
Thông A2 23/5/2009

- Đại biểu hội đồng nhân
dân xã Đạ Ròn (cũ),
nhiệm kỳ 2011 – 2016,
2016 - 2021

25 Huỳnh Thị Dạ
Thảo 03 01/12/1988 Nữ Việt

Nam Kinh Không
Xã Phú Mỹ

Bắc, tỉnh
Gia Lai

Thôn Lạc
Trường, xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành
Nông
học

Không Trung
cấp

Tiếng
DTTS
Churu

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ xã, Phó

Chủ tịch
UBMTTQVN xã, chủ
tịch Hội Nông dân xã

Đơn Dương

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã
Đơn Dương

18/8/2013

 - Đại biểu HĐND xã Tu
Tra (cũ) nhiệm kỳ 2016 –
2021
 - Đại biểu HĐND xã
Đơn Dương nhiệm kỳ
2021 - 2026

26 Trần Hữu Thái 03 13/11/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Lộc
An, Thành
phố Huế

Thôn Suối
Thông C2,

Xã Đơn
Dương, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Quản lý
nhà nước

Không Trung
cấp

Tiếng
DTTS
Churu

Phó trưởng Ban
Kinh tế - Ngân sách

Hội đồng nhân dân xã
Đơn Dương

HĐND xã Đơn
Dương 20/9/2011

 - Đại biểu HĐND xã Tu
Tra (cũ) nhiệm kỳ 2016 –
2021
 - Đại biểu HĐND xã
Đơn Dương nhiệm kỳ
2021 - 2026

27 Nguyễn Văn
Anh Tuấn 05 26/6/1977 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
Điện Bàn

Bắc, Thành
phố Đà
Nẵng

Thôn Nghĩa
Đức, Xã

Đơn Dương,
tỉnh Lâm

Đồng

12/12
phổ

thông

Cao đẳng
chuyên
ngành

Tài
chính,

Đại học
chuyên

ngành Kế
toán

 Không Trung
cấp

Anh trình
độ B

Trưởng phòng Phòng
Kinh tế, UBND xã

Đơn Dương

Phòng Kinh tế,
UBND xã Đơn

Dương
28/01/2011 Không

28 Đặng Phước Vĩ 07 24/11/1997 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoà
Tiến,

Thành phố
Đà Nẵng

Thôn 1, xã
Đơn Dương,

tỉnh Lâm
Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành
Luật

Không Trung
cấp

Tiếng
DTTS
Cơ Ho

Ủy viên Ban chấp
hành Đảng bộ xã, Phó
Chủ tịch UB MTTQ
Việt Nam xã – Bí thư
Đoàn xã Đơn Dương

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã
Đơn Dương

04/9/2018
- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

29 Lê Đức Việt 07 03/12/1958 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Vệ
Giang, tỉnh

Quảng
Ngãi

Thôn Suối
Thông B2,

xã Đơn
Dương, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ

thông
Không Không Không Không Trưởng thôn Suối

Thông B2
Thôn Suối
Thông B2 Không

- Đại biểu HĐND xã Đơn
Dương nhiệm kỳ 2021 -
2026

30 Nguyễn Văn
Vinh 02 20/10/1972 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Mộ
Đức, tỉnh

Quảng
Ngãi

Thôn Nghĩa
Thị, xã Đơn
Dương, tỉnh
Lâm Đồng

12/12
phổ

thông

Đại học
chuyên
ngành

Ngữ văn

Thạc sĩ
Quản trị

kinh
doanh

Cao
cấp

Anh trình
độ B1

Ủy viên Ban Thường
vụ Đảng ủy xã, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã Đơn

Dương

Ủy ban MTTQ
Việt Nam xã
Đơn Dương

08/4/2006 Không

  Số đại biểu được bầu của HĐND: Xã Đơn Dương là 30 đại biểu.

  Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 30 người.


		2026-03-19T13:44:01+0700




